
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

không chuyển điểm bậc đại học

Mã môn học Tên môn học Mã môn học Tên môn học HK NH Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Thời gian thi kết thúc môn bậc cao học

20120061 Phạm Dương Trường Đức 23/09/2002 Lâm Đồng Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20120061 Phạm Dương Trường Đức 23/09/2002 Lâm Đồng Chính quy Chuẩn MTH055 Khai thác dữ liệu lớn CSC14118 Nhập môn dữ liệu lớn 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20120125 Bùi Anh Kiệt 26/09/2002 Tiền Giang Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20120125 Bùi Anh Kiệt 26/09/2002 Tiền Giang Chính quy Chuẩn MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20127166 Nguyễn Huy Hoàn 06/05/2002 Đồng Nai Chất lượng cao MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh CSC17001 Phân tích dữ liệu thông minh 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20127335 Phạm Huy Cường Thịnh 01/10/2002 TPHCM Chất lượng cao MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20127539 Trần Duy Khương 30/06/2002 Bến Tre Chất lượng cao MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20127560 Phạm Trần Trung Lượng 09/12/2002 Tiền Giang Chất lượng cao MTH055 Khai thác dữ liệu lớn CSC14118 Nhập môn dữ liệu lớn 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20127592 Lại An Phú 25/02/2002 Bình Thuận Chất lượng cao MTH099 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20127592 Lại An Phú 25/02/2002 Bình Thuận Chất lượng cao MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

20127681 Nguyễn Thiên Phúc 27/03/2002 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24

21120008 Huỳnh Minh Đức 18/10/2003 Bình Định Cử nhân tài năng MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120081 Phạm Thái Huy 26/03/2003 Khánh Hòa Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120114 Nguyễn Trần Thiên Phúc 14/06/2003 Tiền Giang Chính quy Chuẩn MTH055 Khai thác dữ liệu lớn CSC14118 Nhập môn dữ liệu lớn 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120114 Nguyễn Trần Thiên Phúc 14/06/2003 Tiền Giang Chính quy Chuẩn MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120123 Lê Thanh Thái Quảng 22/02/2003 Kon Tum Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120149 Nguyễn Đăng Thới Toàn 28/08/2003 Quảng Ngãi Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120150 Nguyễn Song Toàn 01/05/2003 Bình Định Chính quy Chuẩn MTH055 Khai thác dữ liệu lớn CSC14118 Nhập môn dữ liệu lớn 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120153 Võ Thu Trang 20/06/2003 Lâm Đồng Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120157 Lê Phạm Hoàng Trung 25/10/2003 Tiền Giang Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120184 Lê Thị Minh Thư 24/08/2003 Lâm Đồng Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120254 Lưu Chấn Huy 14/02/2003 TP. Hồ Chí Minh Chính quy Chuẩn MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120336 Nguyễn Phương Thảo 17/09/2003 Đăk Lăk Chính quy Chuẩn MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh CSC17001 Phân tích dữ liệu thông minh 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120355 Nguyễn Anh Tú 21/01/2003 TP. Hồ Chí Minh Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120422 Nguyễn Chí Cường 20/01/2003 Gia Lai Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120424 Nguyễn Đình Phương Đại 07/02/2003 Tiền Giang Chính quy Chuẩn MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21120511 Lê Nguyễn 18/07/2003 Bạc Liêu Chính quy Chuẩn MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 2 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127021 Trương Văn Chí 14/10/2003 Quảng Ngãi Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127027 Đinh Hoàng Duy 24/07/2003 Đồng Tháp Chất lượng cao MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127027 Đinh Hoàng Duy 24/07/2003 Đồng Tháp Chất lượng cao MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao CSC12107 Hệ thống thông tin phục vụ trí tuệ kinh doanh3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127050 Trần Nguyên Huân 02/07/2003 An Giang Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127050 Trần Nguyên Huân 02/07/2003 An Giang Chất lượng cao MTH085 Thị giác máy tính nâng cao CSC16004 Thị giác máy tính 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127050 Trần Nguyên Huân 02/07/2003 An Giang Chất lượng cao MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127084 Lê Xuân Kiên 29/04/2003 Quảng Ngãi Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127108 Đặng Hà Nhật Minh 03/08/2003 Tp Quảng Ngãi Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THẠC SĨ CÙNG HỌC PHẦN 2 LỚP CAO HỌC KHÓA 33/2023

Ghi chú
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BẬC CAO HỌC BẬC ĐẠI HỌC
Ngày sinh Nơi sinh
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21127131 Trần Hải Phát 01/04/2003 Nghệ An Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127131 Trần Hải Phát 01/04/2003 Nghệ An Chất lượng cao MTH085 Thị giác máy tính nâng cao CSC16004 Thị giác máy tính 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127131 Trần Hải Phát 01/04/2003 Nghệ An Chất lượng cao MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127158 Lê Hoàng Sang 06/04/2003 Tây Ninh Chất lượng cao MTH099 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao CSC12004 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127166 Nguyễn Tuấn Thanh 05/04/2003 Bến Tre Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127205 Cao Hoài Yến Vy 14/04/2003 TPHCM Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127229 Dương Trường Bình 11/11/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127236 Vũ Đình Chương 29/09/2003 Bình Định Chất lượng cao MTH099 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nâng cao CSC12004 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127240 Nguyễn Phát Đạt 17/12/2003 An Giang Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127240 Nguyễn Phát Đạt 17/12/2003 An Giang Chất lượng cao MTH085 Thị giác máy tính nâng cao CSC16004 Thị giác máy tính 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127240 Nguyễn Phát Đạt 17/12/2003 An Giang Chất lượng cao MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127267 Phan Văn Bá Hải 08/11/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127267 Phan Văn Bá Hải 08/11/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH085 Thị giác máy tính nâng cao 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127267 Phan Văn Bá Hải 08/11/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127290 Nguyễn Gia Hưng 01/06/2003 Đồng Nai Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127347 Đặng Hoàng Long 11/09/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127347 Đặng Hoàng Long 11/09/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH055 Khai thác dữ liệu lớn CSC14118 Nhập môn dữ liệu lớn 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127347 Đặng Hoàng Long 11/09/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127378 Lê Chính Nhân 14/06/2003 TP HCM Chất lượng cao MNC Phương pháp nghiên cứu khoa học CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127406 Trần Đình Quang 25/07/2003 Tiền Giang Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127406 Trần Đình Quang 25/07/2003 Tiền Giang Chất lượng cao MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh CSC17001 Phân tích dữ liệu thông minh 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127439 Nguyễn Phúc Thịnh 01/06/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127453 Hoàng Anh Trà 28/10/2003 Gia Lai Chất lượng cao MTH079 Học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127469 Võ Thanh Tú 14/04/2003 Bình Dương Chất lượng cao MTH079 Học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127507 Đinh Công Huy Hoàng 01/02/2003 TPHCM Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127556 Đỗ Quốc Trí 08/06/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127556 Đỗ Quốc Trí 08/06/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH085 Thị giác máy tính nâng cao CSC16004 Thị giác máy tính 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127556 Đỗ Quốc Trí 08/06/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao CSC15006 Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127657 Nguyễn Khánh Nhân 15/12/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127657 Nguyễn Khánh Nhân 15/12/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh CSC17001 Phân tích dữ liệu thông minh 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127662 Nguyễn Bùi Mẫn Nhi 05/07/2003 TP.HCM Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127666 Trần Thuận Phát 17/11/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH079 Học sâu CSC18001 Nhập môn học sâu 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024

21127666 Trần Thuận Phát 17/11/2003 TP. Hồ Chí Minh Chất lượng cao MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh CSC17001 Phân tích dữ liệu thông minh 3 23-24 15/4/2024 30/6/2024 08/7 đến 21/7/2024
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